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1 Nguyễn Văn Thê Bình An 1 5 42 BHK 1 1,1 5 513,0 513,0 47.000 26.522.000 76.248.000 0 2.913.000 153.900.000 105.683.000

2 Nguyễn Thị Tâm Bình An 1 5 62 BHK 1 1,1 5 719,0 719,0 47.000 37.172.000 109.209.000 43.277.000 7.875.000 215.700.000 197.533.000

3
Đoàn Thị Chi

Trần Ngọc Châu
Bình An 1 5 55 BHK 1 1,1 5 1.295,0 1.295,0 47.000 66.952.000 198.255.000 0 7.350.000 388.500.000 272.557.000

4 Lê Minh Sơn Bình An 1 5 352 BHK 1 1,1 5 590,0 590,0 47.000 30.503.000 93.630.000 0 0 177.000.000 124.133.000

5 Nguyễn Văn Năm Bình An 1 5 22 BHK 1 1,1 5 1.579,0 1.579,0 47.000 81.634.000 235.689.000 0 0 473.700.000 317.323.000

6 Phạm Văn Thành Bình An 1 5 72 BHK 1 1,1 5 130,4 130,4 47.000 6.742.000 18.386.000 0 0 39.120.000 25.128.000

7 Nguyễn Thị Chín Bình An 1 5 61 BHK 1 1,1 5 610,0 610,0 47.000 31.537.000 99.060.000 0 0 183.000.000 130.597.000

8
Trần Văn Minh 

Nguyễn Thị Nga
Bình An 1 5 63 BHK 1 1,1 5 134,0 134,0 47.000 6.928.000 18.894.000 0 0 37.200.000 25.822.000

9 Nguyễn Văn Mọn Bình An 1 5 12 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000

10 Cao Thị Xuân Lan Bình An 1 5 104 0 0 0 3.044.000 0 3.044.000

11 Nguyễn Thị Đưa Bình An 1 5
23, 15

21
BHK 0 0 12.900.000 177.203.000 0 190.103.000

12 Nguyễn Văn Hòa Bình An 1 5
68, 40, 

50, 33
BHK 0 137.115.000 447.571.000 0 584.686.000

13 Mai Đình Tiên Bình An 1 5 104 NTD 40.000.000 40.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ CÔNG TY TNHH TM HOÀNG GIANG MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐAN NHỰA 

GIẢ MÂY VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT TẠI XÃ PHƯỚC THÀNH, HUYỆN TUY PHƯỚC (ĐỢT 2)

(Kèm Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày            /           /2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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14
UBND xã Phước 

Thành
Bình An 1 5 41 BHK 1 5 1.333,7 1.333,7 47.000 0 62.684.000 27.500.000 0 0 90.184.000

A Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 6.904,1  6.904,1  287.990.000  912.055.000  265.792.000  645.956.000  0  2.111.793.000  

B 42.236.000

C 4.224.000

D 2.158.253.000TỔNG CỘNG (A+B+C)

Tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi ba ngàn đồng

Mức chi phục vụ công tác GPMB (2%)

Chi phí thẩm định (0,2%)



 

5,88

241,6
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